
Phụ lục I 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong một số lĩnh vực  

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng         năm            của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

 

STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, 

Lệ phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

 

Hiệu lực 

từ ngày 

A CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC BÁO CHÍ: 01 TTHC 

1  Thủ tục chấp thuận 

thay đổi nội dung 

ghi trong Giấy phép 

mở chuyên trang của 

báo chí điện tử (đối 

với cơ quan báo chí 

của địa phương) 

 

 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả 

kết quả của 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

Không  - Luật Báo chí số 

103/2016/QH13; 

- Thông tư số 

41/2020/TT-

BTTTT ngày 

24/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn việc cấp 

giấy phép hoạt động 

báo in, tạp chí in và 

báo điện tử, tạp chí 

điện tử, xuất bản 

thêm ấn phẩm, thực 

hiện hai loại hình 

Hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 

ký đến ngày 

28/02/2027 
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báo chí, mở chuyên 

trang của báo điện 

tử và tạp chí điện tử, 

xuất bản phụ 

trương, xuất bản 

bản tin, xuất bản 

đặc san; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục 

hành chính, điều 

kiện kinh doanh. 

II LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ: 01 TTHC 

2  Thủ tục chấp thuận 

nội dung thay đổi 

biểu tượng kênh ghi 

trong giấy phép sản 

xuất kênh chương 

trình trong nước bao 

gồm kênh chương 

trình chuyên quảng 

cáo (cho cơ quan 

Báo và phát thanh, 

truyền hình tỉnh) 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả 

kết quả của 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh; 

Trung tâm 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

Không - Luật Báo chí số 

103/2016/QH13; 

- Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP 

ngày 18/01/2016 

của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp và 

sử dụng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình; 

Hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 

ký đến ngày 

28/02/2027 
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Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Nghị định số 

71/2022/NĐ-CP 

ngày 01/10/2022 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Nghị 

định số 

06/2016/NĐ-CP 

ngày 18/01/2016 

của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp và 

sử dụng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình; 

- Thông tư số 

19/2016/TT-BTTTT 

ngày 30/6/2016 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy 

định các biểu mẫu 

Tờ khai đăng ký, 

Đơn đề nghị cấp 

Giấy phép, Giấy 

Chứng nhận, Giấy 

phép và Báo cáo 

nghiệp vụ theo quy 

định tại Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

05/2023/TT-BTTTT 
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ngày 30/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 19/2016/TT-

BTTTT ngày 

30/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy 

định các biểu mẫu 

Tờ khai đăng ký, 

Đơn đề nghị cấp 

Giấy phép, Giấy 

Chứng nhận, Giấy 

phép và Báo cáo 

nghiệp vụ theo quy 

định tại Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP 

ngày 18/01/2016 

của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp và 

sử dụng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình; 

- Nghị định số 

342/2025/NĐ-CP 

ngày 26/12/2025 của 

Chính phủ quy định 
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chi tiết một số điều 

của Luật Quảng cáo; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục 

hành chính, điều 

kiện kinh doanh. 

B CẤP XÃ: LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH: 01 TTHC 

1 Khai báo hoạt động 

phát hành xuất bản 

phẩm 

03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả 

kết quả của 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

 Trực tuyến Không - Luật Xuất bản ngày 

20/11/2012; 

- Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật Xuất bản;  

- Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và 

Hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 

ký đến ngày 

28/02/2027 
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hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật 

xuất bản và Nghị định 

số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành 

Luật xuất bản; 

- Thông tư số 

23/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông  

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 

07/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều của Luật xuất 

bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và 
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biện pháp thi hành 

Luật xuất bản; 

- Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và 

du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục 

hành chính, điều 

kiện kinh doanh. 
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Phụ lục II 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong một số lĩnh vực  

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         tháng         năm            của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

 

 

STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, 

Lệ phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 
Hiệu lực 

từ ngày 

A CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC BÁO CHÍ: 01 TTHC 

1 Thủ tục chấp 

thuận thay đổi 

nội dung ghi 

trong giấy 

phép xuất bản 

thêm ấn phẩm 

báo chí (đối 

với cơ quan 

báo chí của địa 

phương) 

1.013784 

10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

Không  - Luật Báo chí số 

103/2016/QH13; 

- Thông tư số 

41/2020/TT-BTTTT 

ngày 24/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn việc cấp 

giấy phép hoạt động 

báo in, tạp chí in và 

báo điện tử, tạp chí 

điện tử, xuất bản thêm 

ấn phẩm, thực hiện hai 

loại hình báo chí, mở 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký  đến ngày 

28/02/2027 
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chuyên trang của báo 

điện tử và tạp chí điện 

tử, xuất bản phụ 

trương, xuất bản bản 

tin, xuất bản đặc san; 

- Nghị định số 

138/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

II LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH: 02 TTHC 

2 Xác nhận 

đăng ký hoạt 

động in (cấp 

tỉnh) 

2.001740 

05 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

Không  - Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt 

động in;  

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/7/2026 

đến ngày 28/02/2027 
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 lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in;  

- Nghị định số 

72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in 

và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/2/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in; 
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- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP 

ngày 02/4/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Nghị định có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP 

ngày 29/4/2026 của 

Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, cắt giảm điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 
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Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

3 Xác nhận thay 

đổi thông tin 

đăng ký hoạt 

động in (cấp 

tỉnh) 

2.001737 

05 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

Không  - Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt 

động in;  

- Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in;  

- Nghị định số 

72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/7/2026 

đến ngày 28/02/2027 



13 

 

định về hoạt động in 

và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/2/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in; 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP 

ngày 02/4/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Nghị định có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 
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tục hành chính, cắt 

giảm điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

III LĨNH VỰC DU LỊCH: 11 TTHC 

4 Thủ tục cấp 

giấy phép kinh 

doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

2.001628 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 1.000.000 

đồng/giấy 

phép (Thông 

tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

30/6/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/7/2025 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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cấp xã đến hết ngày 

31/12/2026). 

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định 

chi tiết một số điều của 

Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 
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phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, 

miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 

cho doanh nghiệp, 

người dân. Có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2025 đến 

hết ngày 31/12/2026; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 

số 06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 
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Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

5 Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch tại 

điểm 

08 ngày 

làm việc kể 

từ ngày có 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 50.000 

đồng/thẻ 

(Thông tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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1.001440 kết quả 

kiểm tra 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

miễn một số 

khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ 

trợ cho doanh 

nghiệp, người 

dân). 

- Luật Cư trú số 

68/2020/QH14 ngày 

13/11/2020; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 
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- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn 

một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. Có 

hiệu lực từ ngày 

01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 
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06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 
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chính, điều kiện kinh 

doanh. 

6 Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế 

1.004628 

08 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 162.500 

đồng/thẻ 

(Thông tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026)  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Luật Cư trú số 

68/2020/QH14 ngày 

13/11/2020; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp một số 

khoản phí, lệ phí thuộc 

lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn 

một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. Có 

hiệu lực từ ngày 

01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 
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26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 
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ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

7 Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch nội 

địa 

1.004623 

08 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 162.500 

đồng/thẻ 

(Thông tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026). 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Luật Cư trú số 

68/2020/QH14 ngày 

13/11/2020; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn 

một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. Có 

hiệu lực từ ngày 
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01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

8 Thủ tục cấp đổi 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch quốc 

tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội 

địa 

1.001432 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 162.500 

đồng/thẻ 

(Thông tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026).  

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Luật Cư trú số 

68/2020/QH14 ngày 

13/11/2020; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp một số khoản phí, 

lệ phí thuộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du 

lịch; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn 

một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. Có 

hiệu lực từ ngày 

01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

9 Thủ tục cấp lại 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch 

1.004614 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định  

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

a) 162.500 

đồng/thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế hoặc 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa 

(Thông tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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chính công 

cấp xã 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực đến 

hết ngày 

31/12/2026). 

b) 50.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch tại 

điểm (Thông 

tư số 

64/2025/TT-

BTC ngày 

30/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực đến 

hết ngày 

31/12/2026).  

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 
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30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn 

một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. Có 

hiệu lực từ ngày 

01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

10 Thủ tục công 

nhận cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ thể 

thao đạt tiêu 

chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

1.004551 

10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 1.000.000 

đồng/hồ sơ 

(Thông tư số 

153/2025/TT-

BTC ngày 

31/12/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

01/01/2026).  quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 
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- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn 

một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. Có 

hiệu lực từ ngày 

01/7/2025 đến hết ngày 

31/12/2026; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 
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25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

11 Thủ tục công 

nhận cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ vui 

chơi, giải trí 

đạt tiêu chuẩn 

phục vụ khách 

10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 1.000.000 

đồng/hồ sơ 

(Thông tư số 

153/2025/TT-

BTC ngày 

31/12/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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du lịch 

       1.004503 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/01/2026). 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 
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phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

12 Thủ tục công 

nhận cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe 

đạt tiêu chuẩn 

phục vụ khách 

du lịch  

     1.001455 

10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 1.000.000 

đồng/hồ sơ 

(Thông tư số 

153/2025/TT-

BTC ngày 

31/12/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/01/2026). 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 
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06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 
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chính, điều kiện kinh 

doanh. 

13 Thủ tục công 

nhận cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ mua 

sắm đạt tiêu 

chuẩn phục vụ 

khách du lịch  

      1.004580 

10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 1.000.000 

đồng/hồ sơ 

(Thông tư số 

153/2025/TT-

BTC ngày 

31/12/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/01/2026). 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 
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định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 

phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-
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BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

14 Thủ tục công 

nhận cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống đạt tiêu 

chuẩn phục vụ 

10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

- 1.000.000 

đồng/hồ sơ 

(Thông tư số 

153/2025/TT-

BTC ngày 

31/12/2025 

của Bộ 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký 



45 

 

khách du lịch 

       1.004572 

 hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

trưởng Bộ 

Tài chính. Có 

hiệu lực từ 

01/01/2026). 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du 

lịch; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp 

một số khoản phí, lệ 



46 

 

phí thuộc lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-

BVHTTDL ngày 

26/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch và 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 

25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 

06/2017/TT-

BVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch quy 

định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

B CẤP XÃ: 02 TTHC 

1 Xác nhận đăng 

ký hoạt động in 

(cấp xã)  

3.000569 

05 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

Không - Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt 

động in;  

- Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in;  

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/7/2026 

đến ngày 28/02/2027 
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- Nghị định số 

72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in 

và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/2/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in; 

- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP 

ngày 02/4/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Nghị định có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 
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Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, cắt 

giảm điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

2 Xác nhận thay 

đổi thông tin 

đăng ký hoạt 

động in (cấp 

xã)   

3.000570 

05 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch tại Trung 

- Trực tiếp; 

- Bưu chính 

công ích; 

- Trực tuyến. 

Không - Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt 

động in;  

Hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/7/2026 

đến ngày 28/02/2027 
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tâm Phục vụ 

hành chính 

công cấp tỉnh; 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

cấp xã 

- Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in;  

- Nghị định số 

72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in 

và Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 

28/2/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy 

định về hoạt động in; 
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- Nghị định số 

116/2026/NĐ-CP 

ngày 02/4/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

các Nghị định có quy 

định thủ tục hành 

chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Nghị quyết số 

18/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, cắt 

giảm điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của 

Chính phủ về phân 
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quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh 

doanh. 

 

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung./. 
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Phụ lục III 

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực  

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày           tháng          năm            của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

             

              A. NHÓM DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TỪ NGÀY 01/7/2026 ĐẾN NGÀY 28/02/2027 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 
Tên VBQPPL quy định nội 

dung  TTHC đã được bãi bỏ Lĩnh vực  
Cơ quan  

thực hiện 

I CẤP TỈNH: 04 TTHC 

1 1.000963.H52 

Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke 

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

điều kiện kinh doanh 

Văn hoá 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

2 1.001029.H52 
Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke 

3 1.001008.H52 
Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vũ trường 

4 1.000922.H52 

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

vũ trường 
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II CẤP XÃ: 01 TTHC 

5 1.014475.H52 

Thủ tục hành chính liên thông điện tử 

về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke 

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

điều kiện kinh doanh 

Thủ tục 

hành chính 

liên thông 

điện tử  

UBND cấp xã 

                 

 B. NHÓM DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ TỪ NGÀY 20/5/2026 ĐẾN NGÀY 28/02/2027 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 
Tên VBQPPL quy định nội 

dung TTHC đã được bãi bỏ 
Lĩnh vực 

Cơ quan  

thực hiện 

1 1.013786.H52 

Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, 

bổ sung những nội dung giấy 

phép xuất bản phụ trương đối 

với cơ quan báo chí của địa 

phương 
Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh 

 Báo chí 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
2 1.013787.H52 

Thủ tục chấp thuận thay đổi nội 

dung ghi trong giấy phép xuất 

bản phụ trương đối với cơ quan 

báo chí của địa phương 

3 1.013783.H52 

Thủ tục cấp giấy phép sửa đổi, 

bổ sung những nội dung ghi 

trong giấy phép xuất bản thêm 

ấn phẩm đối với cơ quan báo chí 

của địa phương 
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4 2.001171.H52 
Cho phép họp báo trong nước 

(địa phương) 

5 2.001173.H52 
Cho phép họp báo nước ngoài 

(địa phương) 

6 1.003725.H52 

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh doanh 

(địa phương) 

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh. 

 

 

 

 

Xuất bản, 

in và phát 

hành 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 

7 1.003114.H52 

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng 

ký hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm 

8 1.008201.H52 

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký 

hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm 

9 1.004260.H52 

Cấp lại giấy phép hoạt động 

kinh doanh nhập khẩu xuất bản 

phẩm 

10 1.014861.H52 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội 

dung Giấy phép sản xuất kênh 

chương trình chuyên quảng cáo 

(cấp tỉnh) 

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-

CP ngày 18/5/2026 của Chính 

phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh. 

Phát thanh 

truyền hình 

và thông tin 

điện tử 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
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